
1.    ĐỒNG HỒ CÁC LOẠI:

TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ
GIÁ VNĐ                   

    ( Chưa VAT)

Đồng hồ Vôn 0-500VAC 96x96 V-96x96 MORELE/ CHINA Cái                   120,000 

Đồng hồ Ampe  Các loại  50A/5A -4000A /5A  96x96 AC-96x96 MORELE/ CHINA Cái                   120,000 

Đồng hồ tần số 45-55Hz HZ-96x96 MORELE/ CHINA Cái                   250,000 

2.     BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG:

TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ

GIÁ VNĐ                              

               ( Chưa 

VAT)
RCT-35 50/5 CLASS1 50/5 CML/ CHINA Cái                   100,000 

RCT-35 75/5 CLASS1 75/5 CML/ CHINA Cái                   100,000 

RCT-35 100/5 CLASS1 100/5 CML/ CHINA Cái                   100,000 

RCT-35 150/5 CLASS1 150/5 CML/ CHINA Cái                   100,000 

RCT-35 200/5 CLASS1 200/5 CML/ CHINA Cái                   100,000 

RCT-35 250/5 CLASS1 250/5 CML/ CHINA Cái                   100,000 

RCT-35 300/5 CLASS1 300/5 CML/ CHINA Cái                   100,000 

RCT-60 400/5 CLASS1 400/5 CML/ CHINA Cái                   138,000 

RCT-58  500/5 CLASS1 500/5 CML/ CHINA Cái                   142,000 

RCT-58  600/5 CLASS1, 600/5 CML/ CHINA Cái                   150,000 

RCT-58  800/5 CLASS1 800/5 CML/ CHINA Cái                   210,000 

RCT-90  1000/5 CLASS1 1000/5 CML/ CHINA Cái                   230,000 

RCT-110  1200/5 CLASS1 1200/5 CML/ CHINA Cái                   280,000 

RCT-110  1600/5 CLASS1 1600/5 CML/ CHINA Cái                   330,000 

RCT-110  2000/5 CLASS1 2000/5 CML/ CHINA Cái                   380,000 

RCT-110  2500/5 CLASS1 2500/5 CML/ CHINA Cái                   410,000 

RCT-110  3000/5 CLASS1 3000/5 CML/ CHINA Cái                   540,000 

RCT-110  4000/5 CLASS1 4000/5 CML/ CHINA Cái                   640,000 

MSQ- 30  50/5 CLASS1 50/5 MORELE/ CHINA Cái                   100,000 

MSQ-30   75/5 CLASS1 50/5 MORELE/ CHINA Cái                   100,000 

MSQ-30 100/5 CLASS1 100/5 MORELE/ CHINA Cái                   100,000 

MSQ-30 150/5 CLASS1 150/5 MORELE/ CHINA Cái                   100,000 

MSQ-30 200/5 CLASS1 200/5 MORELE/ CHINA Cái                   100,000 

MSQ-30 250/5 CLASS1 250/5 MORELE/ CHINA Cái                   100,000 

MSQ-30 300/5 CLASS1 300/5 MORELE/ CHINA Cái                   100,000 

MSQ-40 200/5 CLASS1 200/5 MORELE/ CHINA Cái                   138,000 

MSQ-40 300/5 CLASS2 300/5 MORELE/ CHINA Cái                   142,000 

MSQ-40 400/5 CLASS1 400/5 MORELE/ CHINA Cái                   150,000 

MSQ-40 500/5 CLASS1 500/5 MORELE/ CHINA Cái                   210,000 

MSQ-40  600/5 CLASS1 600/5 MORELE/ CHINA Cái                   230,000 

MSQ-50  800/5 CLASS1 800/5 MORELE/ CHINA Cái                   280,000 

MSQ-60  1000/5 CLASS1 1000/5 MORELE/ CHINA Cái                   330,000 

MSQ-60  1200/5 CLASS1 1200/5 MORELE/ CHINA Cái                   380,000 

MSQ-100  1600/5 CLASS1 1600/5 MORELE/ CHINA Cái                   410,000 

MSQ-100  2000/5 CLASS1 2000/5 MORELE/ CHINA Cái                   540,000 

MSQ-100  2500/5 CLASS1 2500/5 MORELE/ CHINA Cái                   640,000 

MSQ-100  3000/5 CLASS1 3000/5 MORELE/ CHINA Cái                   650,000 

MSQ-125  4000/5 CLASS1 4000/5 MORELE/ CHINA Cái                   680,000 

MSQ-125  5000/5 CLASS1 5000/5 MORELE/ CHINA Cái                   740,000 

3.     CÁC LOẠI CHUYỂN MẠCH, NÚT ẤN, ĐÈN BÁO, CẦU CHÌ: 

TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ
GIÁ VNĐ              

(Chưa VAT)

Chuyển mạch vôn 7 vị trí 48x60 ( Loại nhỏ) LW26-20 MORELE/ CHINA Cái                   115,000 

Chuyển mạch Ampe 48x60 ( Loại nhỏ) LW26-20 MORELE/ CHINA Cái                   115,000 

Chuyển mạch vôn 7 vị trí  64x80 ( Loại lớn) LW26-20 MORELE/ CHINA Cái                   160,000 

Chuyển mạch Ampe 64x80 ( Loại lớn) LW26-20 MORELE/ CHINA Cái                   160,000 

Chuyển mạch 3 Vị trí: Auto-Off-Manual LW26-20 MORELE/ CHINA Cái                   115,000 

Chuyển mạch 4 vị trí: 0-1-2-3-4 (64x80) Cam Swicth MORELE/ CHINA Cái                   160,000 

Công tắc 3 Vị Trí: 1-0-2 ( NO+ NO) CB2-ED33 MORELE/ CHINA Cái                     40,000 

BIẾN DÒNG VUÔNG MSQ

BẢNG BÁO GIÁ NIÊM YẾT PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN
( Áp dụng từ 01/04/2021)



Công tắc 2 Vị Trí: 1 - 2 ( NO+ NC) CB2-ED25 MORELE/ CHINA Cái                     30,000 

Nút nhấn Không đèn Ф 22 ( 1NO +1NC) nhả LAY5-EA35- EA45 MORELE/ CHINA Cái                     25,000 

Nút nhấn Không đèn Ф 22 ( 1NO +1NC) giữ LAY5-EA35- EA46 MORELE/ CHINA Cái                     27,000 

Nút nhấn có đèn Ф 22 – Đèn LED nhả LAY5-EW3361-LED MORELE/ CHINA Cái                     45,000 

Nút nhấn dừng khẩn Ф 22 (STOP) LAY7-11ZS MORELE/ CHINA Cái                     45,000 

Vỏ cầu chì RT18 + Dây chì- Có đèn RT18-32 MORELE/ CHINA Cái                     15,000 

Đèn báo (Đỏ, Vàng, Xanh) Ф 22 Loại đẹp-220VAC AD16-22CS MORELE/ CHINA Cái                     18,000 

Đèn báo (Đỏ, Vàng, Xanh) Ф 22 Loại đẹp (110VDC, 

220VDV, 48VDC)
AD16-22CS MORELE/ CHINA Cái                     25,000 

Còi báo động  220VAC giống đèn báo- Phi 22 AD22 MORELE/ CHINA Cái                     35,000 

Nhãn  Đèn báo, Nút Nhấn, Công tắc… Phi 25, Phi 22

100 chiếc/1 Túi

Nhãn MCB, MCCB, …. 17x55mm Name Plate MORELE/ CHINA Cái                      3,000 

Nhãn MCB, …. 13x45mm

                     2,500 

4.     MÁNG NHỰA LẮP TỦ ĐIỆN MÀU GHI ,DÀI 2M, NAN DẦY

Máng nhựa nan dày 25x25 mm  (2m/1Thanh)- 

Màu ghi (Rộng x Cao)
PXC-2525 MORELE/ CHINA Cái                     50,000 

Máng nhựa nan dày 25x40mm (2m/1Thanh)- Màu 

ghi
PXC-2540 MORELE/ CHINA Cái                     60,000 

Máng nhựa nan dày 25x60 mm (2m/1Thanh)- Màu 

ghi
PXC-2560 MORELE/ CHINA Cái                     85,000 

Máng nhựa nan dày 40x40 mm (2m/1Thanh)- Màu 

ghi
PXC-4040 MORELE/ CHINA Cái                     82,000 

Máng nhựa nan dày 40x60 mm (2m/1Thanh)- Màu 

ghi
PXC-4060 MORELE/ CHINA Cái                     90,000 

Máng nhựa nan dày 60x60mm (2m/1Thanh)- Màu 

ghi
PXC-6060 MORELE/ CHINA Cái                   120,000 

Máng nhựa nan dày 60x80mm (2m/1Thanh)- Màu 

ghi
PXC-6080 MORELE/ CHINA Cái                   145,000 

Máng nhựa nan dày 80x80mm (2m/1Thanh)- Màu 

ghi
PXC-8080 MORELE/ CHINA Cái                   160,000 

Máng nhựa  nan dày80x100mm (2m/1Thanh)- 

Màu ghi
PXC-80100 MORELE/ CHINA Cái                   190,000 

Máng nhựa  nan dày100x100mm (2m/1Thanh)- 

Màu ghi
PXC-100100 MORELE/ CHINA Cái                   238,000 

Name Plate MORELE/ CHINA Cái

MORELE/ CHINA Túi 125000


